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ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
*
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ SỐ 12
Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, độ tin cậy cung cấp điện, chỉ số tiếp cận điện năng nằm trong tốp 3 các nước ASEAN
-----
[bookmark: bookmark0]I. Ý nghĩa và tính cấp thiết của chuyên đề
Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn quan tâm, chú trọng phát triển ngành Điện lực, chủ trương phát triển năng lượng được ưu tiên cao nhất để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng liên tục trên 10% trong giai đoạn tới, thực hiện hai mục tiêu 100 năm của đất nước.Trong đó:
Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng
lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với những chủ trương, chính
sách đồng bộ, đột phá để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, để năng lượng phải đi trước một bước đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống nhân dân; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong thời gian tới, nhất là thực hiện 2 mục tiêu chiến lược của nước ta đến năm 2030 và năm 2045.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 538/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đề ra các mục tiêu liên quan đế chỉ tiêu quản lý kỹ thuật cụ thể.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với vai trò là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước,
được Đảng, Chính phủ giao nhiệm vụ chính trị chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước, từng bước phát triển EVN thành Tập đoàn kinh tế vững mạnh, giữ vai trò chủ đạo trong ngành Điện Việt Nam.
II. Phạm vi của báo cáo:
Báo cáo chỉ tập trung phân tích kết qủa đạt được giai đoạn 2021-2025, đề xuất kế hoạch thực hiện chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030 và các giải pháp thực hiện đối với các chỉ tiêu quản lý kỹ thuật(QLKT). 
Đối với chỉ tiêu chỉ số tiếp cận điện năng từ năm 2021 không còn bảng xếp hạng "Getting Electricity" toàn cầu như trước. World Bank đã thay thế Doing Business bằng chương trình Business Ready (B-READY), trong đó lĩnh vực điện được đánh giá rộng hơn, không chỉ tập trung vào thủ tục cấp điện mà còn xem xét các yếu tố như: Chất lượng dịch vụ điện, hiệu quả cung cấp dịch vụ công, khung pháp lý, hiệu quả vận hành của cơ quan cung cấp điện, mức độ hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là các yếu tố phụ thuộc vào chính sách và cơ chế của nhà nước nên trong báo cáo này chưa đề cập.
III. Hiện trạng và kết quả nổi bật giai đoạn 2021-2025
Trong những năm qua, Tập đoàn đã đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng. Nhờ đó, lĩnh vực này đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể. Cụ thể là: 
- Độ tin cậy cung cấp điện: Những năm qua các Tổng công ty điện lực (TCTĐL) đã thực hiện nhiều giải pháp để đạt chỉ số độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng ngày càng tốt hơn. Số liệu ngừng giảm cung cấp điện cho khách hàng được thống kê, tính toán trên phần mềm dùng chung của EVN (phần mềm OMS), được quản lý nề nếp từ cấp Điện lực đến TCTĐL và EVN. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành vượt kế hoạch trước 02 năm, hoàn thành mục tiêu độ tin cậy cung cấp điện thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN.
- Suất sự cố lưới điện của các TCTĐL đã đạt mức khá tốt, tương đương với các nước phát triển. Suất sự cố của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cũng đã và đang được kiểm soát, phấn đấu tiệm cận các chuẩn mực tốt hơn.
- Điện năng dùng cho truyền tải và phân phối (T&D Losses) của EVN thực hiện giảm đều qua các năm tương ứng với quy mô nguồn, lưới điện ngày càng được nâng cấp, đầu tư mở rộng, đáp ứng mức tăng trưởng cao của phụ tải, với chất lượng điện năng, độ an toàn, tin cậy ngày càng cao. Kết quả thực hiện ĐNTT&PP của EVN đã giảm ấn tượng từ 10,15% (năm 2010) xuống 6,0% (năm 2025) đưa Việt Nam từ nước có ĐNTT&PP cao về vị trí thứ 02 trong khu vực ASEAN (sau Singapore) và tương đương với các nước phát triển trên thế giới (tốt hơn Đan Mạch, Pháp, Ba Lan, Thụy Sĩ...). 
- Khối Thủy điện: Trong giai đoạn 2021-2025, các nhà máy thủy điện đã nỗ lực duy trì vận hành ổn định, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tỷ lệ dừng máy sự cố đã được kiểm soát tốt, đặc biệt đối với các nhà máy lớn.
- Khối Nhiệt điện: Các nhà máy nhiệt điện đã đạt được các chỉ tiêu về hệ số đáp ứng, góp phần duy trì tính linh hoạt và khả năng phát công suất của hệ thống. Tỷ lệ điện tự dùng của các nhà máy nhiệt điện đã được tối ưu hóa, với một số nhà máy đạt mức hiệu quả cao.
- Chuyển đổi số và Tự động hóa: Toàn Tập đoàn đã hoàn thành đưa vào vận hành 63/63 trung tâm điều khiển xa và 1013/1047 TBA 220-110kV chuyển sang không người trực, đạt tỷ lệ 96,75%, trong đó: 100% các TBA 110kV không người trực (884/884 TBA 110kV KNT) và 79,14% TBA 220kV không người trực (129/163 TBA 220kV). Từ năm 2022 đã hoàn thành chỉ tiêu 100% TBA 110kV không người trực, mục tiêu 100% TBA 220kV được điều khiển xa và không người trực vận hành phấn đấu hoàn thành năm 2025. Đây là bước tiến mạnh mẽ trong việc ứng dụng công nghệ và nâng cao năng suất lao động.
- Tỉ lệ điều khiển xa đến nay đã đạt được 100% đối với các TBA 110kV. Đối với lưới điện trung áp, mức độ tự động hóa của các TCTĐL đang khác nhau, do mức độ này phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm cấu trúc lưới điện. Sử dụng các tiêu chí đánh giá mức độ tự động hoá: i) Số trạm biến áp phân phối/1 thiết bị điều khiển xa; ii) Số thiết bị điều khiển xa/1 xuất tuyến trung áp; iii) Số xuất tuyến áp dụng FLISR/Tổng số xuất tuyến trung áp. 
Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn có một số điểm tổn tại cần hoàn thiện trong giai đoạn đến để các chỉ tiêu kỹ thuật tốt hơn, đó là:
- Hiện tượng sự cố, suy giảm công suất tổ máy nhiệt điện than vẫn còn khá nhiều, ảnh hưởng đến kế hoạch vận hành (bao gồm cả các nhà máy trong và ngoài EVN) và an ninh cung cấp điện đặc biệt là các tháng mùa khô.
- Sự cố các NMNĐ than còn nhiều do thiết bị, công nghệ cũ chưa được cải tạo nâng cấp, chất lượng than còn có thời điểm chưa tốt. Bên cạnh đó, công tác sửa chữa bảo dưỡng còn nhiều khiếm khuyết, dẫn đến có sự cố lặp lại ngay sau khi sửa chữa.
- Một số các đơn vị quản lý lưới điện vẫn còn để xảy ra sự cố chủ quan, nguyên nhân do nhân viên thao tác sai và đội công tác. 
- Điện năng dùng cho truyền tải tăng cao hơn nhiều so KH giai đoạn 5 năm 2021-2025 (2,15%) và KH điều chỉnh (2,4%) nhưng chưa có báo cáo đầy đủ, chi tiết nguyên nhân và giải pháp khắc phục. 
IV. Bài học kinh nghiệm
Dựa trên kết quả thực hiện của các đơn vị, đánh giá những điểm đã làm được, chưa làm được và phân tích nguyên nhân, có thể rút ra được một số bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chỉ tiêu QLKT giai đoạn 2021-2025 như sau:
- Về công tác quản lý vận hành, quản lý kỹ thuật: quyết liệt hơn nữa trong quản lý, chỉ đạo, đặc biệt là các giải pháp ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo việc triển khai phải khả thi, mang lại hiệu quả, kiểm soát số liệu thực hiện; Tăng cường, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào công tác quản lý vận hành lưới điện, tiếp tục đẩy mạnh giám sát vận hành chủ động bằng các công nghệ giám sát online, UAV, camera nhiệt, phân tích dữ liệu lớn để cảnh báo sớm nguy cơ sự cố; Trang bị đầy đủ các thiết bị thí nghiệm cho các đơn vị, rà soát, nâng cao chất lượng công tác thí nghiệm, chẩn đoán khiếm khuyết thiết bị để kịp thời phát hiện, đưa ra xử lý sớm nhằm hạn chế hư hỏng MBA, kháng và các thiết bị nhất thứ trên lưới điện.
- Tiếp tục hoàn thiện phương pháp, đẩy mạnh thực hiện thay đổi chiến lược sửa chữa bảo dưỡng, từ định kỳ sang RCM/CBM để tối ưu hóa chi phí và ngăn ngừa sự cố lặp lại. Việc tiết giảm chi phí SCL trong ngắn hạn sẽ dẫn đến nguy cơ sự cố nghiêm trọng và giảm tuổi thọ thiết bị trong dài hạn.  
- Các nhà máy phải chủ động thay đổi để thích ứng linh hoạt với phương thức vận hành mới. Các nhà máy không thể duy trì tư duy vận hành ổn định như thiết kế ban đầu mà phải chủ động có các giải pháp nâng cao độ khả dụng, giảm Pmin, tốc độ tăng giảm tải để đáp ứng yêu cầu huy động bất định của hệ thống. Đồng thời các đơn vị cần phải xây dựng các quy trình vận hành tối ưu cho chế độ tải thấp, khởi động nhanh và thay đổi tải thường xuyên. Bên cạnh đó cần có cơ chế bù đắp chi phí cho các hoạt động khởi động và vận hành thay đổi tải / vận hành tải thấp cho các nhà máy truyền thống trong điều kiện năng lượng tái tạo xâm nhập ngày càng cao.
- Tiếp tục trao đổi với nhà cung cấp về đảm bảo chất lượng và đáp ứng đủ than cho sản xuất điện; Cần kiểm soát chặt chẽ chất lượng than ngay từ đầu vào (cảng dỡ) và áp dụng các chế tài phạt nghiêm khắc đối với nhà cung cấp nếu than không đạt chuẩn (độ tro, nhiệt trị, độ bết dính). Đây là điều kiện quyết định tới hiệu quả vận hành và độ tin cậy của các tổ máy. Tiếp tục xem xét đa dạng hóa nguồn nhiên liệu, tìm kiếm và thử nghiệm các loại than mới (như than Sub-bitum, than nhập khẩu trực tiếp) để giảm phụ thuộc và tối ưu chi phí. 
- Đối với điện khí, sự suy giảm nguồn khí nội địa buộc các đơn vị phải chủ động đàm phán và chuẩn bị hạ tầng cho việc chuyển đổi sang LNG. Tiếp tục nghiên cứu các cơ chế điều kiện hợp đồng, nguồn cung ứng, khả năng lưu trữ linh hoạt phù hợp với nhu cầu huy động của hệ thống điện. 
- Thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về môi trường. Cần chủ động lập kế hoạch và bố trí vốn sớm cho việc nâng cấp hệ thống xử lý khí thải (FGD, SCR, ESP) để tránh nguy cơ phải giảm công suất phát do không đạt chuẩn môi trường. 
- Tăng cường ứng dụng công nghệ số (AI, Big Data) vào giám sát, tối ưu quá trình vận hành và cảnh báo sớm sự cố là giải pháp đột phá để giảm suất hao nhiệt và suất sự cố khi các giải pháp cơ khí đã tới hạn.
- Cần có chiến lược đào tạo đội ngũ kế cận bài bản, đặc biệt là các vị trí vận hành chủ chốt (Trưởng ca, Trưởng kíp). Nâng cao kỷ luật lao động, an toàn lao động trong tất cả các đơn vị. Việc thiếu hụt nhân sự kinh nghiệm hoặc kỷ luật lao động bị buông lỏng sẽ dẫn đến rủi ro vận hành sai và xử lý sự cố chậm.
- Tuyệt đối không chủ quan, chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị dự phòng, và phương án ứng phó với các tình huống cực đoan.
- Cần xây dựng danh mục vật tư dự phòng chiến lược, đặc biệt là các thiết bị có thời gian đặt hàng dài, để giảm thiểu thời gian dừng máy khi có sự cố.
- Về chuẩn bị đầu tư: phải gắn kết chặt giữa quy hoạch nguồn - lưới - phụ tải, tránh đầu tư không đồng bộ tiến độ. 
- Về quản lý tiến độ, điều hành dự án: ứng dụng phần mềm PMIS, CMIS, ERP để theo dõi tiến độ, chi phí và rủi ro theo thời gian thực, định kỳ đánh giá KPI cho nhà thầu và tư vấn giám sát để tăng tính trách nhiệm.
- Tăng cường kiểm tra, bám sát hiện trường để kịp thời đôn đốc, điều phối tiến độ thi công, phương án cắt điện, tiến độ cung cấp vật tư thiết bị…; Phối hợp tốt giữa các đơn vị trong ngành (Điện lực, Điều độ, NMĐ,...) cũng như các đơn vị ngoài ngành để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong thi công như giao chéo, cắt điện,....
- Phát huy vai trò của người đứng đầu. Thực hiện phân giao nhiệm vụ chỉ tiêu cho từng đơn vị, cá nhân cụ thể. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả các chỉ tiêu kỹ thuật vận hành và công tác an toàn tại đơn vị; Trong công tác an toàn lưu ý: Huấn luyện, đào tạo, tuyên truyền, phổ biến phải được thực hiện thường xuyên, đổi mới nhiều hình thức đa dạng, sinh động; Tăng cường tự kiểm tra, kiểm tra, giám sát an toàn đột xuất, định kỳ; Nguyên tắc phòng ngừa phải được đặt lên hàng đầu; Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan trong công tác an toàn.	
V. Mục tiêu chính giai đoạn 2026-2030
Trong giai đoạn 2026-2030, EVN đặt mục tiêu nâng cao toàn diện công tác quản lý kỹ thuật, phấn đấu đạt các chỉ tiêu tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, cụ thể như sau:
- Tiếp tục giảm tỷ lệ điện năng dùng cho truyền tải và phân phối xuống 5,8% vào năm 2030, tiệm cận các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Tiếp tục giữ vững vị trí thứ 02 trong khu vực ASEAN.
  - Đạt các chỉ tiêu độ tin cậy vận hành lưới điện: đến năm 2030 SAIDI ≤ 100 phút/năm, SAIFI ≤ 2,5 lần/năm (tính cả số lần cắt điện theo kế hoạch) theo chỉ đạo tại QĐ 538/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, của Thủ tướng Chính phủ. Với SAIDI ≤ 100 đến năm 2030 thì Việt Nam nằm trong tốp 3 các nước ASEAN về chỉ số độ tin cậy cung cấp điện.
-  Kiểm soát chặt và giảm sự cố lưới điện ở tất cả các cấp điện áp (110kV, 220kV, 500kV), trong đó: TCTĐL tiếp tục cải thiện, các đơn vị có suất sự cố cao tiếp tục giảm xuống nhanh và tiệm cận mức thực hiện của các đơn vị tốt hiện nay; EVNNPT từng bước tiệm cận suất sự cố của các đơn vị hàng đầu trong khu vực cũng như thế giới như CSG (Trung Quốc).
- Đảm bảo hoàn thành 100% TBA 500kV không người trực trước năm 2027. Tăng cường ứng dụng tự động hóa trong nhà máy điện, giám sát điều khiển xa, tự động hóa cô lập sự cố và phôi phục cấp điện trên lưới điện phân phối. 
- Tối ưu hóa hiệu suất: Các nhà máy nhiệt điện tiếp tục phấn đấu giảm số giờ dừng máy sự cố và bảo dưỡng, nâng cao hệ số đáp ứng.
- Giảm điện tự dùng: NMNĐ Vĩnh Tân 4 đặt mục tiêu giảm điện tự dùng xuống 5% vào năm 2030, tương đương với các nhà máy tiên tiến (giảm 24,7% so PPA); Các nhà máy khác cũng đặt mục tiêu giảm điện tự dùng tương tự như NMNĐ Vĩnh Tân 4.
- Nâng cao độ tin cậy nhà máy thủy điện: Phấn đấu đạt 0% tỷ lệ dừng máy sự cố cho các nhà máy thủy điện vào năm 2030, thực hiện cam kết mạnh mẽ về vận hành bền vững và an toàn.
- Tiếp tục nâng cao toàn diện năng lực quản lý kỹ thuật của EVN, đảm bảo hệ thống điện Việt Nam vận hành an toàn, ổn định, tin cậy và hiệu quả, tiệm cận trình độ quản lý kỹ thuật của các tập đoàn năng lượng hàng đầu khu vực và thế giới, góp phần tối ưu hóa chi phí và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng.
VI. Những khó khăn, thách thức trong giai đoạn 2026-2030
1. Đối với khối nguồn điện
Trong giai đoạn 2026-2030, yêu cầu đối với vận hành hệ thống điện nói chung và các nhà máy điện nói riêng sẽ ngày càng cao. Trong bối cảnh tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo ngày càng gia tăng, diễn biến phụ tải bất thường, khó dự báo, yêu cầu đối với các nguồn điện truyền thống phải luôn sẵn sàng để có thể đáp ứng với diễn biến bất thường của hệ thống điện.
Trước những khó khăn, thách thức trong việc đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục và an toàn trong giai đoạn tới, việc cải thiện các chỉ tiêu QLKT, nâng cao độ tin cậy vận hành các tổ máy phát điện (nhiệt điện, thủy điện) là một bài toán cần phải thực hiện triệt để. Tuy nhiên, hiện trạng thực tế của các nhà máy điện chưa đảm bảo được độ ổn định, hệ số khả dụng cao nhất bởi những khiếm khuyết, tồn tại của hệ thống thiết bị, công tác theo dõi vận hành, sửa chữa bảo dưỡng, các vấn đề về môi trường, vấn đề bảo đảm ổn định số lượng và chất lượng nguồn nhiên liệu, chất lượng công trình xây dựng, cụ thể như sau:
2. Đối với nhiệt điện
- Các nguồn nhiên liệu trong nước than, khí tiếp tục suy giảm, trong khi các nguồn nhiên liệu nhập khẩu thay thế chưa ổn định, và biến động theo địa chính trị, làm giảm tính cạnh tranh của các NMNĐ.
- Các nhà máy cũ (Ninh Bình, Phả Lại 1, Bà Rịa) công nghệ lạc hậu phải dừng vận hành sau năm 2030 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, việc đầu tư cải tạo, nâng cấp các nhà máy này rất hạn chế, rất khó khăn để có giải pháp duy trì vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả các nhà máy này trong thời gian còn lại.
- Quy chuẩn khí thải mới (QCVN 19:2024/BTNMT) siết chặt các thông số phát thải (NOx, SOx, bụi) buộc các nhà máy phải đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý (SCR, FGD, ESP) với chi phí lớn, nếu không sẽ phải giảm công suất phát.
- Áp lực chuyển đổi nhiên liệu xanh (đốt kèm Biomass, Amoniac) theo lộ trình của Quy hoạch điện 8, nhưng gặp khó khăn về công nghệ, nguồn cung nhiên liệu và cơ chế giá.
- Vấn đề xử lý tiêu thụ tro xỉ tại Vĩnh Tân vẫn chưa có giải pháp triệt để.
 3. Đối với thủy điện
- Thiết bị, công nghệ ở nhiều nhà máy đã già hóa và lạc hậu. Đây là thách thức lớn nhất khi hầu hết các nhà máy lớn đã vận hành trên 10-15 năm, bước vào giai đoạn thiết bị xuống cấp nhanh trong khi yêu cầu về độ tin cậy ngày càng cao.
- Tình trạng hư hỏng và lão hóa thiết bị cơ khí – thủy lực như (i) tình trạng xâm thực bánh xe công tác (BXCT) tại NMTĐ Ialy và Pleikrông, (ii) tổ máy H1 NMTĐ Huội Quảng bị đứt chốt cơ khí cánh hướng hàng loạt, vành điều chỉnh bị nâng, (iii) Tại NMTĐ Bản Chát, các bộ làm mát (dầu, khí) bị ăn mòn, tắc nghẽn, nguy cơ bục ống sau hơn 10 năm vận hành, (iv) NMTĐ Tuyên Quang gặp vấn đề thấm nước nắp tuabin và rung độ tổ máy H1 vượt mức cho phép …
- Bên cạnh đó, các khuyết tật công trình có nguyên nhân từ giai đoạn đầu tư ngày càng bộc lộ nhiều. Hiện tượng thấm, chuyển vị bất thường tại một số hạng mục công trình sau thời gian vận hành ngày càng nhiều và có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, tuổi thọ công trình. Hiện tượng trồi lên của đập, chuyển vị đập cửa van...(tại thủy điện Huội Quảng, Bản Chát) là những vấn đề kỹ thuật xây dựng đã tồn tại lâu ngày mà chưa tìm ra nguyên nhân gốc rễ. Ngoài ra, công tác kiểm tra đánh giá an toàn công trình còn yếu và thiếu (yếu về mặt năng lực và thiếu cả về nhân lực) nên thực tế cũng ảnh hưởng rất lớn để khả năng đánh giá và dự báo an toàn công trình ở thời điểm hiện tại và tương lai.
- Các tổ máy phải thường xuyên tăng/giảm công suất, khởi động/dừng nhiều lần trong ngày và chạy bù đồng bộ để ổn định điện áp. Điều này làm tăng rung động, mài mòn cơ khí và giảm tuổi thọ thiết bị nhanh chóng.
- Diễn biến thủy văn ngày càng cực đoan và trái quy luật, gây khó khăn cho công tác dự báo lưu lượng về hồ, làm giảm độ chính xác, ảnh hưởng đến công tác vận hành đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du cũng như vận hành và khai thác tối ưu các nhà máy điện. Đặc biệt, thiếu thông tin thủy văn từ phía Trung Quốc (đối với lưu vực sông Đà, sông Gâm) làm giảm độ chính xác trong vận hành tối ưu. 
- Các trận mưa lũ lớn, cực đoan tần suất xuất hiện ngày càng nhiều với lưu lượng ngày càng lớn ảnh hưởng đến khả năng tháo của các công trình tràn, ảnh hưởng đến khả năng điều tiết của hồ chứa, ảnh hưởng trực tiếp đến công trình và toàn bộ hạ du, điển hình như trận lũ do Yagi tại thủy điện Thác Bà, ảnh hưởng của bão số 3 năm 2025 tại thủy điện Bản Vẽ, đợt xả lũ năm 2025 tại NMTĐ Tuyên Quang đã gây hư hỏng nghiêm trọng mố phân dòng và kênh xả...
- Do công tác quản lý hồ chứa thuộc trách nhiệm của các địa phương nên các hoạt động khai thác, phát triển kinh tế trên lòng hồ đang có diễn biến phức tạp gây nguy cơ mất an toàn công trình như các hoạt động khai thác khoáng sản, nuôi thủy – hải sản và đặc biệt là phát triển điện mặt trời nổi trên hồ gây ảnh hưởng đến chất lượng nước hồ chứa, tạo nguy cơ tiềm ẩn vật trôi nổi trong mùa lũ đến vận hành an toàn công trình tràn.
4. Đối với khối lưới điện 
Trong giai đoạn 2021–2025, các đơn vị trong Tập đoàn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kỹ thuật và giảm tổn thất điện năng trên lưới điện. Tuy nhiên, trong bối cảnh quy mô hệ thống điện tiếp tục mở rộng, phụ tải tăng trưởng nhanh, cơ cấu nguồn điện thay đổi và yêu cầu ngày càng cao về độ tin cậy cung cấp điện, công tác quản lý kỹ thuật đối với khối lưới điện vẫn còn một số tồn tại, thách thức cần tiếp tục khắc phục trong giai đoạn 2026–2030. Các tồn tại, thách thức chủ yếu gồm:
- Công tác tổ chức quản lý và điều hành thực hiện các chỉ tiêu quản lý kỹ thuật, đặc biệt là chỉ tiêu tổn thất điện năng, tại một số đơn vị còn chưa đồng đều; việc phân bổ chỉ tiêu, theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu tại các cấp quản lý chưa kịp thời; việc ứng dụng các công cụ số và các nền tảng quản trị dữ liệu phục vụ công tác theo dõi, điều hành các chỉ tiêu quản lý kỹ thuật chưa được triển khai đồng bộ trong toàn Tập đoàn.
- Công tác quản lý vận hành lưới điện ngày càng phức tạp do quy mô hệ thống điện tiếp tục mở rộng, phụ tải tăng trưởng nhanh và phân bố không đồng đều giữa các khu vực; nhu cầu truyền tải công suất lớn giữa các miền, đặc biệt trên trục Bắc – Trung – Nam, làm gia tăng áp lực vận hành đối với hệ thống điện; tại một số khu vực vẫn còn tình trạng đường dây và máy biến áp vận hành ở mức mang tải cao, kết cấu lưới điện chưa tối ưu, bán kính cấp điện dài hoặc chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chí N-1; Công tác quản lý kỹ thuật, vận hành vẫn còn một số hạn chế nhất định, còn xảy ra sự cố có yếu tố chủ quan trên lưới điện truyền tải; Tình trạng vận hành đầy tải, quá tải, vận hành điện áp ngoài dải cho phép trên hệ thống truyền tải điện; dòng ngắn mạch tăng cao
- Chất lượng và tình trạng thiết bị lưới điện tại một số khu vực cần tiếp tục được cải thiện; Công tác theo dõi, đánh giá tình trạng thiết bị và ứng dụng các phương pháp bảo dưỡng theo điều kiện vận hành (CBM), các công nghệ chẩn đoán và giám sát thiết bị chưa được triển khai đồng bộ; nguy cơ sự cố do sét, vi phạm hành lang tuyến, yếu tố môi trường và chất lượng thiết bị vẫn còn hiện hữu; Thiết bị đa chủng loại, đa dạng về nguồn gốc xuất xứ; nhiều thiết bị đã vận hành lâu năm, già cỗi, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng cao. Thiết bị truyền tải điện chủ yếu nhập ngoại nên công tác bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế gặp nhiều khó khăn do vướng mắc trong khâu cung ứng vật tư thiết bị thay thế.
- Ứng dụng công nghệ tự động hoá và công nghệ thông tin trong vận hành, quản lý hệ thống lưới điện còn hạn chế. Mức độ tự động hóa, điều khiển xa và ứng dụng các hệ thống quản lý vận hành lưới điện như SCADA, DMS, DAS, FLISR giữa các đơn vị còn chênh lệch; việc khai thác dữ liệu vận hành, dữ liệu đo đếm và các hệ thống thông tin phục vụ công tác phân tích, điều hành và tối ưu vận hành lưới điện cần tiếp tục được nâng cao; chưa hoàn toàn làm chủ đối với các công nghệ tự động hóa TBA, công nghệ HVDC...
- Công tác quản lý hệ thống đo đếm và hoạt động kinh doanh điện năng tại một số khu vực còn tồn tại những hạn chế; việc khoanh vùng tổn thất điện năng theo từng khu vực, xuất tuyến và trạm biến áp để phân tích và kiểm soát tổn thất điện năng chưa được thực hiện đầy đủ; tình trạng vi phạm sử dụng điện, trộm cắp điện và các sai lệch trong hệ thống đo đếm vẫn còn xảy ra tại một số địa bàn.
- Công tác đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện tại một số khu vực còn chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng phụ tải; kết cấu lưới điện chưa đồng bộ, vẫn còn tồn tại các đường dây và trạm biến áp mang tải cao, bán kính cấp điện dài; việc triển khai các công trình lưới điện còn gặp khó khăn do vướng mắc trong công tác quy hoạch, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và thỏa thuận tuyến; đồng thời việc ứng dụng các thiết bị tổn hao thấp, thiết bị điều chỉnh điện áp, các giải pháp vận hành tối ưu và tự động hóa lưới điện cần tiếp tục được đẩy mạnh.
VII. Các nhóm giải pháp trọng tâm
Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Tập đoàn yêu cầu các Tổ chức Đảng, Đảng viên và cán bộ triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm sau:
Triển khai thực hiện Nghị quyết 37/NQ-HĐTV ngày 10/2/2026 của HĐTV về việc Thông qua chỉ tiêu quản lý kỹ thuật nguồn, lưới điện giai đoạn 2026-2030 tại Báo cáo số 582/BC-EVN ngày 29/01/2026 của Tổng Giám đốc về việc chỉ tiêu quản lý kỹ thuật nguồn, lưới điện giai đoạn 2026-2030 (đính kèm chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030 đã được thông qua tại phụ lục 4 đính kèm)
Triển khai Đề án nêu tại Tờ trình 3181/TTr-EVN ngày 5/6/2026 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc triển khai các chỉ tiêu Quản lý kỹ thuật giai đoạn 2026-2030, sau khi được HĐTV thông qua. Cụ thể một số giải pháp sau:
1. Đối với khối Nguồn điện
1.1. Nâng cao năng lực quản lý điều hành và vận hành các NMĐ
- Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Ban Giám đốc và các vị trí chủ chốt trong các nhà máy. Quy định về tiêu chuẩn tối thiểu cho các vị trí và có chương trình đào tạo cho các vị trí chủ chốt. 
- Nâng cao năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ quản lý và lực lượng vận hành nhà máy qua các khóa bồi dưỡng, huấn luyện, đào tạo trong và ngoài nước, đặc biệt là việc đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn của lực lượng làm việc trong công tác hiệu chỉnh NMNĐ than, thành lập các đội ngũ chuyên trách về theo dõi hiệu suất, phân tích dữ liệu và quản lý tuổi thọ thiết bị.
- Nâng cao năng lực, kỹ năng vận hành, xử lý sự cố của vận hành viên, ý thức trách nhiệm cho người vận hành; Nâng cao năng lực quản lý lý lịch thiết bị chi tiết đến từng bộ phận, đồng thời phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân, phòng/phân xưởng.
- Biên soạn đầy đủ, có chất lượng, sửa đổi phù hợp sát thực tế đối với các quy trình phục vụ vận hành, xử lý sự cố trong nhà máy. Sau mỗi sự cố phải tổ chức họp phân tích để tìm ra nguyên nhân và phổ biến, rút kinh nghiệm, xác định rõ trách nhiệm để tránh sự cố lặp lại và có chế tài thưởng, phạt đủ mạnh trong các trường hợp cụ thể.
- Mô hình quản lý của Tập đoàn hiện nay đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên, sự phân cấp này phải đi kèm với cơ chế giám sát số. Các chỉ tiêu QLKT sẽ được giám sát tự động qua các Dashboard, loại bỏ cơ chế báo cáo giấy thủ công vốn có độ trễ và sai số cao. 
- Khuyến khích áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật để giảm sự cố, nâng cao hiệu suất làm việc và giảm chi phí sản xuất.
1.2. Tập trung củng cố thiết bị, công trình
- Nhanh chóng triển khai dự án khôi phục và duy trì công suất các tổ máy đạt các thông số thiết kế và nâng cao hiệu suất các nhà máy điện.
- Thực hiện các giải pháp theo dõi vận hành hệ thống, thiết bị (thiết bị giám sát online, camera tích hợp AI, drone, robot tuần tra …) tại các khu vực thiết bị quan trọng, khó tiếp cận để theo dõi liên tục, phát hiện và cảnh báo sớm các điểm phát nóng bất thường, ngăn ngừa sự cố. 
- Áp dụng công nghệ, vật liệu tiên tiến trong cải tạo, nâng cấp hệ thống, thiết bị nhà máy.
- Hợp tác chặt chẽ với các nhà chế tạo, chuyên gia để được sự hỗ trợ kỹ thuật, cải tiến thiết bị.
- Từng bước nghiên cứu giải pháp chuyển đổi nhiên liệu cho các NMNĐ hiện hữu theo lộ trình của TSĐ8.
1.3. Quản lý vận hành tối ưu và nâng cao chất lượng sửa chữa bảo dưỡng
- Tăng cường tập trung vào công tác phối hợp các đơn vị điều độ, quản lý vận hành các nhà máy điện với phương thức tối ưu; Triển khai hệ thống giám sát hiệu suất và các chỉ tiêu kỹ thuật chính theo thời gian thực, so sánh các thông số vận hành thực tế với đường đặc tính thiết kế hoặc thông số tối ưu đã tính toán để có điều chỉnh kịp thời.
- Triển khai mô hình OCC cho các nhà máy điện, đồng thời với phát triển hạ tầng truyền dẫn có độ dự phòng cao và các giải pháp bảo mật thông tin.
- Tiếp tục hoàn thiện, áp dụng toàn diện sửa chữa bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy (RCM) để tối ưu chi phí và tuổi thọ thiết bị. Tăng cường áp dụng RCM trong SCBD thường xuyên, tập trung xử lý các tồn tại kỹ thuật. 
- Bố trí lịch sửa chữa hợp lý, tránh thực hiện trong các tháng cao điểm mùa khô (tháng 5 - tháng 7), nghiêm cấm việc lùi lịch sửa chữa lớn do không mua kịp vật tư thiết bị. Các đơn vị phải chủ động nguồn vật tư dự phòng chiến lược, đặc biệt là các thiết bị có thời gian đặt hàng dài, chấm dứt tình trạng thiết bị hỏng nhưng không có vật tư thay thế.
- Tiếp tục tăng cường phối hợp với NSMO bố trí lịch sửa chữa hợp lý, tranh thủ các thời điểm ngừng máy ngắn ngày để khắc phục khiếm khuyết, ngăn ngừa sự cố từ sớm.
- Áp dụng công nghệ thông tin để quản lý quá trình vận hành, sửa chữa thiết bị và vật tư thiết bị dự phòng. 
1.4. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số cho nhà máy điện
- Tăng cường ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh tự động hoá trong giám sát vận hành thiết bị; Ứng dụng các giải pháp tối ưu hóa vận hành sử dụng trí tuệ nhân tạo. Ứng dụng các ứng dụng hỗ trợ để tự động điều chỉnh chế độ vận hành theo thời gian thực, phù hợp với các điều kiện đầu vào vận hành khác nhau, giúp giảm suất hao nhiệt và phát thải.
- Từng bước xây dựng mô hình điều khiển và bản sao số (Digital Twin) của nhà máy để mô phỏng, thử nghiệm các chế độ vận hành, nhằm tìm được phương án vận hành tối ưu, cũng như dự báo và cảnh báo sớm đối với các sự cố tiềm ẩn.
- Xây dựng các công cụ AI phân tích dữ liệu vận hành lịch sử để đưa ra các gợi ý về thông số tối ưu cho người vận hành, giảm sự phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân và chuẩn hóa quy trình.
- Hoàn thiện, chuẩn hóa dữ liệu, nâng cấp phần mềm quản lý kỹ thuật (PMIS). Triển khai nhật ký vận hành điện tử và số hóa 100% quy trình phiếu công tác, lệnh công tác, các phiếu kiểm tra tại hiện trường.
1.5. Tăng cường công tác an toàn và bảo vệ môi trường
- Thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước và chỉ đạo của Tập đoàn về môi trường trong các nhà máy điện; Xây dựng và triển khai lộ trình nâng cấp hệ thống xử lý khí thải để đáp ứng tiêu chuẩn mới  QCVN 19:2024/BTNMT. Lộ trình được phân kỳ rõ ràng: giai đoạn lập dự án và lựa chọn công nghệ (2025–2027) và giai đoạn lắp đặt, triển khai (2027–2030), kết hợp với các đợt sửa chữa lớn để tối ưu hóa thời gian dừng máy.
- Chuyển đổi nhận thức từ "tuân thủ an toàn" sang "văn hóa an toàn tự giác", hướng tới mục tiêu không tai nạn vào năm 2030. Tăng cường kiểm soát rủi ro về an toàn, 100% các vụ việc "cận nguy" (near miss – trường hợp suýt xảy ra tai nạn hoặc xảy ra tai nạn nhưng không có thương tích, chấn thương cho con người) phải được thống kê, phân tích nguyên nhân gốc rễ và phổ biến rút kinh nghiệm trong toàn đơn vị.
- Số hóa và xây dựng thư viện "Bài học kinh nghiệm" để tuyên truyền, phổ biến các sự cố, tai nạn cho toàn bộ người lao động trong đơn vị. Đào tạo nâng cao trình độ, rèn luyện ý thức kỷ luật cao, tác phong chuyên nghiệp.
1.6. Củng cố công tác cung ứng nhiên liệu
Tiếp tục triển khai các giải pháp cân đối cung cầu than giai đoạn 2026-2030, trong đó tập trung vào một số nội dung chính sau:
- Triển khai nghiêm túc và đầy đủ Thỏa thuận hợp tác với TKV và TCTĐB.
- Đề xuất cơ chế bao tiêu toàn bộ khí thiên nhiên trong nước và cơ chế huy động các NMNĐ khí tương ứng.
- Triển khai định hướng tìm kiếm đối tác chiến lược cung cấp LNG bổ sung trong dài hạn.
- Tối ưu lượng nhiên liệu dự trữ phù hợp với nhu cầu sản xuất.
(Nhu cầu cân bằng nhiên liệu sơ bộ giai đoạn 2026-2030 như phụ lục 3)
2. Đối với khối Lưới điện
2.1. Giải pháp tổ chức quản lý
- Duy trì bộ máy chỉ đạo từ Tập đoàn xuống các Tổng công ty, đơn vị. Tiếp tục quy định người đứng đầu làm Trưởng ban chỉ đạo để nâng cao hiệu quả điều hành. Ban chỉ đạo các cấp thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị thực hiện giải pháp quản lý kỹ thuật, kinh doanh, đầu tư xây dựng.
- Hàng năm, căn cứ theo đặc điểm lưới điện, phân nhóm các đơn vị để giao các chỉ tiêu QLKT và chấm điểm hoàn thành các chỉ tiêu theo từng Quý; Tiếp tục thực hiện gắn kết quả thực hiện chỉ tiêu QLKT với cơ chế lương, thưởng của cá nhân, tập thể; Có chế độ khen thưởng động viên kịp thời; Gắn trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo với việc chỉ đạo của đơn vị.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để cán bộ quản lý Tập đoàn, các Tổng công ty theo dõi kết quả thực hiện các chỉ tiêu QLKT của các đơn vị cấp 3, cấp 4. Xây dựng dashboard quản lý các chỉ tiêu QLKT trên các thiết bị di động để tiếp cận thông tin ở mọi lúc, mọi nơi.
- Tổ chức bồi huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, hướng dẫn và yêu cầu lực lượng vận hành, kinh doanh chấp hành nghiêm quy trình, quy định về quản lý kỹ thuật. Tiến tới xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên vận hành, kinh doanh chuyên nghiệp, có trình độ cao, tác phong công nghiệp ngang tầm các nước phát triển trong khu vực.
- Các Tổng công ty thực hiện phân bổ chỉ tiêu giảm TTĐN cho các đơn vị trực thuộc, thực hiện xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện được mục tiêu của Tổng công ty góp phần thực hiện kế hoạch chung của Tập đoàn giảm TTĐN xuống 5,8%. Chỉ đạo các CTĐL ưu tiên nguồn lực giảm TTĐN với các đơn vị đang có TTĐN cao; Các khu vực có đường dây dài, nhiều TBA, đường dây đầy tải, quá tải.
- Tiếp tục thực hiện kiểm tra cấp Tập đoàn; Cấp Tổng công ty; Kiểm tra chéo tại các đơn vị có các chỉ tiêu QLKT còn cao, bất thường.
- Nêu cao kỷ luật dữ liệu, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác, báo cáo trung thực.
- Giám sát chặt chẽ mọi công tác có kế hoạch thực hiện trên lưới điện từ công tác xác định các nội dung công việc phối hợp, lập phương án, chuẩn bị các nguồn lực (vật tư, công cụ, máy thi công, nhân lực) đến thực hiện thực tế tại hiện trường. Đảm bảo tối ưu thời gian ngừng cung cấp điện cho các công tác.
- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình vận hành, thiết kế,... Xây dựng hệ thống thông tin QLVH; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật và khả năng giải quyết sự cố, đảm bảo lưới điện luôn sẵn sàng trong mọi phương thức vận hành.
2.2. Giải pháp quản lý vận hành
- Chỉ đạo từ Tập đoàn: Thông qua các cuộc giao ban tuần, tháng, EVN thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ NSMO trong công tác vận hành, sửa chữa duy trì cấp điện an toàn, liên tục và giảm TTĐN. 
- Thực hiện phương thức vận hành tối ưu: thường xuyên cập nhật thông tin nguồn, lưới, phụ tải để thực hiện phương thức vận hành tối ưu giảm TTĐN. Trong đó lưu ý bố trí hợp lý huy động nguồn, kết lưới, điều chỉnh vô công, nấc phân áp. Phối hợp lịch sửa chữa, thí nghiệm định kỳ hạn chế tối đa cắt điện nhằm đảm bảo vận hành tối ưu hệ thống điện. 
EVNNPT phối hợp chặt chẽ với các Tổng công ty phân phối để cập nhật kịp thời nhu cầu phát triển phụ tải khu vực, đảm bảo tiến độ các dự án ĐTXD; trên cơ sở đó, phân tích, tính toán và đề xuất phương thức vận hành tránh tình trạng quá tải, non tải trong vận hành
- Đảm bảo điện áp các nút trên hệ thống điện: tuân thủ quy định biểu đồ điện áp vận hành hàng ngày cho các trạm biến áp, thực hiện theo dõi, quản lý việc tuân thủ biểu đồ điện áp để duy trì điện áp tối ưu trong hệ thống điện. 
Đánh giá nhu cầu lắp đặt thiết bị bù công suất phản kháng, tùy theo tình hình phát triển phụ tải từng khu vực và tiến độ đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện và lưới điện, đề xuất quy mô, vị trí lắp đặt các thiết bị bù
EVNNPT khẩn trương triển khai các dự án lắp đặt KBN trên HTĐ 500 kV để hạn chế quá áp và hạn chế thời gian chạy bù các tổ máy thủy điện.
- Vận hành hiệu quả tụ bù: Hàng năm, các đơn vị rà soát, tính toán tối ưu dung lượng và vị trí lắp đặt bổ sung tụ bù. Theo dõi chặt chẽ giao nhận vô công tại các TBA, đường dây; thực hiện vận hành hiệu quả tụ bù, kháng bù đã lắp đặt; vận động và tư vấn cho khách hàng trong việc lắp đặt tụ bù và thiết bị điều khiển tụ bù; 
- Không để vận hành quá tải thiết bị: Các đơn vị vận hành tăng cường theo dõi, dự báo phụ tải, chủ động phối hợp với các cấp Điều độ không để quá tải máy biến áp, dây dẫn và thiết bị lưới điện. Chủ động đề xuất bổ sung quy hoạch, lập và triển khai dự án chống quá tải cho các khu vực phụ tải tăng cao, mức mang tải trên 80%. Từng bước sửa chữa củng cố lưới điện đáp ứng mức mang tải hợp lý, tiêu chí N-1, các tiêu chí về chất lượng cấp điện. 
Thực hiện cân pha, san tải, hoán chuyển hợp lý các máy biến áp đảm bảo mức mang tải hợp lý. Tăng cường kiểm tra, xử lý phát nhiệt các mối nối, đánh giá chất lượng các loại kẹp, ống nối để lựa chọn sử dụng các phụ kiện đảm bảo chất lượng trong vận hành.
Tăng cường quản lý phụ tải, công suất TBA và đường dây thông qua hệ thống đo đếm từ xa để kịp thời san tải, vận hành các TBA hạn chế tối đa mất cân pha làm tăng TTĐN. Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để giám sát tình trạng vận hành của TBA và đường dây thời gian thực.
- Hạn chế dòng ngắn mạch: thực hiện rà soát và triển khai các giải pháp tổng thể hạn chế dòng ngắn mạch cho lưới điện truyền tải và phân phối. Xem xét điều chuyển kháng hạn dòng để hỗ trợ giảm dòng ngắn mạch tăng cao.
- Nâng cao năng lực cấp Điều độ phân phối:  Thực hiện đào tạo, bổ sung lực lượng Điều độ phân phối có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu vận hành lưới điện khi tiếp nhận thêm quyền điều khiển các TBA 110kV, vận hành trong điều kiện tỉ lệ năng lượng tái tạo xâm nhập cao và lưới điện ngày càng phát triển trong giai đoạn đến.
- Quản lý chất lượng thiết bị, thay thế dần các thiết bị cũ kém chất lượng: theo dõi, thống kê các máy biến áp, dây dẫn, thiết bị đã vận hành lâu năm có tổn thất tăng cao, có nguy cơ sự cố trong vận hành để có kế hoạch thay thế kịp thời (MBA, TU, TI, dây dẫn, cáp điện, cách điện…). Xây dựng tiêu chuẩn thiết bị chính trên lưới điện sử dụng thống nhất. 
Đối với các đường dây, trạm biến áp cũ đã sử dụng lâu năm cần có kế hoạch đại tu, thay thế thiết bị, bổ sung tiếp địa, củng cố cách điện, hệ thống bảo vệ kịp thời nhằm đảm bảo sự vận hành an toàn.   
 Hàng năm đánh giá chất lượng thiết bị, có biện pháp kiên quyết đối với thiết bị của nhà cung cấp có chất lượng thấp đã gây sự cố. Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng thiết bị, công nghệ mới đã được sử dụng trên thế giới. Các đơn vị thí điểm sử dụng thiết bị mới cần theo dõi đánh giá hiệu quả, báo cáo Tập đoàn để có định hướng sử dụng chung trong Tập đoàn.
- Về quản lý chất lượng mua sắm thiết bị: Tiếp tục quản lý chặt chẽ quá trình mua sắm tại các Tổng công ty nhằm thống nhất chủng loại, tăng cường kiểm soát chất lượng thiết bị từ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, quá trình mua sắm, giám sát thử nghiệm, nghiệm thu chất lượng, ... đảm bảo lựa chọn thiết bị chất lượng cao, vận hành tin cậy sử dụng trên lưới điện.   
- Quản lý giảm sự cố trên lưới điện: Thực hiện nghiêm quy định về thống kê, điều tra, phân tích sự cố rút kinh nghiệm ngăn ngừa sự cố tái diễn. Phấn đấu không để xảy ra sự cố mất điện toàn TBA; không để xảy ra hư hỏng máy biến áp 500 kV, 220 kV, 110 kV do nguyên nhân chủ quan; không để xảy ra sự cố có yếu tố chủ quan liên quan đến đứt dây dẫn.
Về giảm sự cố do sét: tăng cường các giải pháp củng cố tiếp địa, bổ sung chống sét cho đường dây và trạm biến áp để giảm khả năng sự cố do sét.
Ngăn ngừa sự cố vi phạm hành lang: Tăng cường kiểm tra, tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện, công trình điện. 
Ngăn ngừa sự cố trạm biến áp: Thực hiện kiểm tra các thiết bị trạm. Đối với mạch nhị thứ cần có giải pháp ngăn ngừa sự cố nguồn điện một chiều, giảm thiểu chạm chập nhị thứ tại các TBA, đảm bảo đúng các trị số chính định rơ le, có kế hoạch thay thế các rơ le chất lượng kém. 
Trang bị bổ sung dụng cụ, phương tiện, vật tư thiết bị dự phòng để sẵn sàng xử lý nhanh sự cố trên hệ thống điện. Đảm bảo an toàn vận hành, không để xảy ra sự cố trên các đường dây, trạm biến áp, đặc biệt là đảm bảo tuyệt đối an toàn đối với các đường dây 500kV liên kết Bắc Trung.
- Hạn chế tối đa cắt điện: Kiểm soát chặt chẽ thời gian và phương án cắt điện, hạn chế cắt điện đột xuất; Củng cố nâng cao chất lượng công tác lập, duyệt phương án thi công; kết hợp cắt điện thi công đấu nối công trình mới với thí nghiệm định kỳ, củng cố khắc phục khiếm khuyết thiết bị;  Ưu tiên cắt điện các ngày nghỉ phụ tải thấp…. Tiếp tục huấn luyện và trang bị dụng cụ, phương tiện, tăng cường áp dụng bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị không cắt điện; Tăng cường ứng dụng sửa chữa bảo dưỡng theo CBM để theo dõi, đánh giá tình trạng thiết bị, chỉ cắt điện kiểm tra sửa chữa thiết bị khi phát hiện dấu hiệu nguy cơ hư hỏng gây sự cố.
Quyết liệt giảm thiểu thời gian công tác trên lưới, phấn đấu không quá 5 giờ/lần với số lần cắt điện, tối đa không quá 1 lần/tuyến dây/06 tháng.
- Nâng cao chất lượng thí nghiệm định kỳ: Tiếp tục bổ sung, trang bị các thiết bị chẩn đoán ngăn ngừa sự cố: camera nhiệt, máy đo phóng điện vầng quang, thiết bị phát hiện phóng điện cục bộ PD; thiết bị báo vùng sự cố. Tăng cường ứng dụng các thiết bị thí nghiệm chẩn đoán để xác định bảo dưỡng theo điều kiện thực tế và trạng thái vận hành.
Đẩy mạnh áp dụng CBM, tăng cường kiểm tra đánh giá tình trạng thiết bị lưới điện để kịp thời xử lý ngăn ngừa sự cố. 
- Tiếp tục thực hiện tính toán TTĐN kỹ thuật làm cơ sở đánh giá TTĐN lưới điện  đồng thời làm công cụ đánh giá khu vực biến động, TTĐN cao để có biện pháp giảm TTĐN hợp lý.
- Tiết kiệm tự dùng: Các trạm điện thực hiện quản lý, sử dụng điện tự dùng hợp lý, tiết kiệm.
2.3. Giải pháp kinh doanh và xử lý vi phạm sử dụng điện
- Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống đo đếm điện năng và thu thập dữ liệu từ xa, các phần mềm phục vụ công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, khai thác có hiệu quả dữ liệu các ứng dụng trong công tác SXKD.
- Các Tổng công ty chỉ đạo đảm bảo đúng quy định định kỳ thay thế công tơ, TU, TI. Tăng cường kiểm tra công tơ, TU, TI để kịp thời phát hiện, xử lý hư hỏng/ không phù hợp về giới hạn đo. Tiếp tục mở rộng sử dụng công tơ điện tử, đo xa để nâng cao chất lượng quản lý, giám sát và độ chính xác hệ thống đo đếm.
- Các đơn vị thực hiện quản lý ranh giới đo đếm nội bộ, khoanh vùng tổn thất (xác định TTĐN từng khu vực, từng xuất tuyến, từng trạm biến áp công cộng), theo dõi phân tích TTĐN thường xuyên để phát hiện những bất hợp lý và đề ra biện pháp giảm TTĐN phù hợp kịp thời với từng khu vực. 
- Nâng cao chất lượng treo tháo công tơ. Thống kê, phân tích, đánh giá nguyên nhân hư hỏng của công tơ và đề ra giải pháp giảm tỉ lệ công tơ hư hỏng trong quá trình vận hành. 
- Kiểm tra rà soát hệ thống đo xa, hoàn thiện chương trình phần mềm quản lý TTĐN theo cấp điện áp và TTĐN các TBA công cộng hàng ngày.
- Các Tổng công ty Điện lực duy trì, kiện toàn bộ phận kiểm tra giám sát HĐMBĐ tại các Công ty Điện lực, các tổ, đội hoặc bộ phận chuyên trách làm công tác kiểm tra sử dụng điện tại các Điện lực. 
- Các Tổng công ty Điện lực/các Công ty Điện lực tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Cơ quan chức năng tại địa phương trong công tác kiểm tra, tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý vi phạm trộm cắp điện. 
[bookmark: _Toc345341516]- Áp dụng các biện pháp quản lý kinh doanh trong công tác chống trộm cắp điện như: rà soát biến động sản lượng điện sử dụng của khách hàng, các đường dây, TBA có tổn thất điện năng bất thường; Nâng cao trình độ và trách nhiệm của nhân viên kinh doanh về phát hiện khi công tơ bị xâm hại, khu vực TTĐN cao... 
2.4. Giải pháp đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện  
[bookmark: _Toc345341518]- Thực hiện đảm bảo tiến độ các công trình đầu tư xây dựng nguồn, lưới điện giai đoạn 2026-2030. Đảm bảo tiến độ theo quy hoạch nhằm đảm bảo vận hành an toàn đáp ứng yêu cầu cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội đồng thời góp phần quan trọng giảm TTĐN trên lưới điện. 
EVNNPT, các TCTĐL tiếp tục rà soát các trạm biến áp và đường dây đang mang tải cao, đầy tải; triển khai thực hiện các dự án chống quá tải/san tải cho các trạm biến áp, đường dây đầy, quá tải; thực hiện báo cáo các cấp có thẩm quyền đề xuất điều chỉnh bổ sung quy hoạch (nếu cần) nhằm đảm bảo cung cấp điện cho phụ tải; Đảm bảo tiến độ các công trình đấu nối và giải toả nguồn thuỷ điện Tây Bắc, nhập khẩu điện nước ngoài và các nguồn NLTT khu vực miền Trung, Tây Nguyên.
- Nâng cao chất lượng các công trình lưới điện: Tăng cường quản lý tiến độ, chất lượng công trình đường dây và trạm biến áp. Trong đó đặc biệt lưu ý kiểm tra chất lượng cáp, dây dẫn điện, kiểm tra tổn hao của MBA. 
- Sử dụng dây dẫn tổn hao thấp: Chọn dây dẫn có tổn thất thấp; Dây dẫn có các sợi bện hình thang, có tiết diện nhôm lớn hơn và điện trở nhỏ hơn; Dây dẫn composit ACCC có khả năng chịu kéo, mang tải cao, độ võng nhỏ... giảm TTĐN. Đánh giá và xem xét sử dụng cho những dự án phân tích thấy hiệu quả.
- Sử dụng máy biến áp tổn hao thấp: Chọn máy biến áp, thiết bị có tiêu chuẩn tổn thất thấp; Máy biến áp sử dụng lõi thép amorphous có khả năng dẫn từ tốt, tổn hao không tải giảm hơn 75% so với máy biến áp thông thường.
- Trang bị thêm phương tiện điều chỉnh điện áp: Tiếp tục thực hiện bổ sung các thiết bị điều khiển điện áp: máy đóng cắt kháng bù, tụ bù; Chủ động tính toán vị trí và dung lượng tụ bù cần lắp đặt giai đoạn 2026-2030. Các Tổng công ty Điện lực tiếp tục thực hiện sử dụng phần mềm tính toán tối ưu vị trí và dung lượng lắp đặt tụ bù hoặc vận động khách hàng lắp đặt để hạn chế truyền tải công suất phản kháng trên lưới.  
- Lắp đặt pin lưu trữ (BESS): rà soát và tính toán lắp BESS tại các TBA 110 kV để hỗ trợ vận hành, phủ đỉnh, tránh quá tải, giảm TTĐN. Khuyến khích khách hàng lắp đặt BESS tích hợp ĐMTMN để tránh quá tải lưới điện.
- Cải tạo lưới điện cũ, kém chất lượng: Thực hiện củng cố lưới điện thông qua các công trình đại tu, sửa chữa khắc phục các khu vực thiết bị cũ, kém an toàn có TTĐN cao. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn sửa chữa lớn lưới điện. 
Đầu tư cải tạo nâng tiết diện dây, lắp đặt TBA rút ngắn bán kính cấp điện; Hoàn thiện lưới điện đáp ứng tiêu chí N-1 với lưới điện 110kV, lưới điện các khu vực công nghiệp, đông dân cư (trung tâm phụ tải xã, phường, đặc khu), các khu vực có phụ tải lớn; Bổ sung các đường dây để kết vòng các TBA 110kV, cải tạo cấu trúc liên thông các tuyến đường dây trung áp, đa chia đa nối; Trang bị bổ sung các thiết bị phân đoạn, có khả năng thao tác xa để linh hoạt trong vận hành góp phần giảm TTĐN.  
- Cải tạo nâng cấp lưới điện 6, 10, 15 lên 22kV: Các đơn vị tiếp tục thực hiện nâng điện áp từ 6,10kV lên 22kV để nâng cao khả năng cung cấp điện, giảm TTĐN trên lưới trung áp. 
- Tăng cường tự động hóa lưới điện: Đẩy nhanh tiến độ thiết lập các trung tâm giám sát, điều khiển trạm biến áp và lưới điện truyền tải tại cơ quan EVNNPT, các Công ty Truyền tải điện. Tiếp tục trang bị hoàn thiện các Trung tâm điều khiển, hệ thống SCADA/DMS cho các điều độ phân phối.
Ứng dụng công nghệ, phân tích dữ liệu, công cụ dự báo thông minh trong tính toán vận hành linh hoạt hệ thống truyền tải, triển khai các phương án vận hành linh hoạt trong bối cảnh tăng trưởng khai thác các nguồn năng lượng tái tạo
Tích cực áp dụng công nghệ mới, hiện đại vào lưới điện trung áp; từng bước xây dựng lưới điện thông minh trong vận hành và đo đếm điện năng; tăng cường lắp đặt các thiết bị đóng cắt, bảo vệ hiện đại, có thể điều khiển từ xa để nâng cao độ tin cậy, phân đoạn và xử lý sự cố dễ dàng, nhanh chóng; tiến tới kết nối mạch vòng lưới điện trung áp. 
[bookmark: _Toc219363738]2.5. Nhóm giải pháp đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số, áp dụng KHCN và công cụ quản lý tiên tiến
- Áp dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực lưới điện truyền tải và phân phối: Lưới điện thông minh, công nghệ điều khiển xa, TBA không người trực, thiết bị GIS, ứng dụng các thiết bị FACTS, lắp đặt tụ bù để nâng cao khả năng truyền tải, độ tin cậy, ổn định HTĐ và nâng cao năng suất lao động. Các biện pháp xử lý tiếp địa, chống sét van, quan trắc sét, flycam, lắp camera quan sát, đánh giá suy giảm chất lượng thiết bị.
Nghiên cứu áp dụng công nghệ truyền tải điện một chiều HVDC tại Việt Nam để nâng cao năng lực truyền tải điện, giải tỏa công suất nguồn NLTT và giảm TTĐN.
- Ứng dụng mạnh mẽ, triệt để và hiệu quả công nghệ hạ tầng hội tụ, công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing), công nghệ xử lý dữ liệu lớn (Big data), công nghệ ảo hóa, Blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI); công nghệ phân tích dữ liệu báo cáo thông minh (BI), công nghệ Mobile Computing và các tiêu chuẩn quốc tế... vào các hoạt động từ quản trị doanh nghiệp đến sản xuất kinh doanh;
- Ứng dụng các mô hình và các giải pháp tổng thể chuyển đổi số Tập đoàn; Phát triển các sản phẩm dịch vụ, mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số;
- “Số hóa Dữ liệu”: với mục tiêu “Một hạ tầng, Một cơ sở dữ liệu”, thống nhất trong toàn Tập đoàn 01 nền tảng chung, thống nhất về công nghệ, về giải pháp kỹ thuật và quản trị cơ sở dữ liệu dùng chung. Chuẩn hóa, làm giàu cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh thu thập, khai thác, phân tích dữ liệu từ hiện trường, kết nối với các hệ thống điều khiển/giám sát/vận hành để nâng cao giá trị dữ liệu của EVN, đáp ứng mục tiêu của chuyển đổi số. 
- “Số hóa Khách hàng”: Lấy khách hàng là trung tâm, phân tích hành vi để cung cấp các dịch vụ gia tăng, đảm bảo khách hàng có khả năng tương tác “mọi lúc, mọi nơi” trên không gian số, không ngừng nâng cao mức độ hài lòng cho khách hàng.
- “Số hóa Quy trình nghiệp vụ”: Đẩy mạnh cải cách quy trình nghiệp vụ phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong Tập đoàn, khuyến khích đổi mới, sáng tạo. Trong công tác quản trị nội bộ lấy người lao động làm trung tâm để xây dựng các ứng dụng số, cải tiến công việc bằng giải pháp mới cho việc sàng lọc, tìm kiếm và chia sẻ thông tin, hỗ trợ tốt nhất cho công việc và tiết kiệm thời gian, sức lao động. Chuyển đổi toàn diện các hoạt động quản lý kỹ thuật vận hành, giám sát, quản trị trên Lưới điện số.
- Tập trung vào việc phát triển, hoàn thiện phần mềm quản lý hiện trường, phần mềm quản lý biên bản thí nghiệm, kiểm định và triển khai Hệ thống quản lý kỹ thuật trên nền tảng hệ thống thông tin địa lý (GIS).
- Thực hiện chuyển đổi số tối đa cho từng khâu, công đoạn có thể ứng dụng được, đặc biệt là trong khâu khảo sát, thiết kế, quản lý dự án, giám sát trình tự thủ tục, tiến độ và chất lượng đầu tư. 
- Hoàn thiện phần mềm quản lý ĐTXD, đảm bảo các thông tin tổng hợp báo cáo có thể chiết xuất từ phần mềm với chất lượng báo cáo đáp ứng tiêu chí của hệ thống BI, tăng tính minh bạch, góp phần ngăn chặn tiêu cực, lãng phí. 
- Triển khai đồng bộ các module giám sát online, camera giám sát, nhật ký và các hồ sơ dự án điện tử. Tăng cường ứng dụng các giải pháp trí tuệ nhân tạo trong thống kê phân tích dữ liệu về chất lượng vật tư thiết bị, nhận diện khuôn mặt trong công tác giám sát thi công.
- Xây dựng các hệ thống điện cao áp một chiều (HVDC) để truyền tải liên miền và giải toả công suất từ các trung tâm năng lượng, điện gió ngoài khơi.. Lắp đặt các thiết bị bù linh hoạt phù hợp với nhu cầu hệ thống để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và tăng hiệu quả vận hành. Ưu tiên các giao diện truyền tải từ trung tâm năng lượng tái tạo (Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên,…) đến các trung tâm phụ tải lớn
- Trang bị hệ thống cơ sở hạ tầng truyền thông, cơ sở hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI) cho khách hàng sử dụng điện lớn, khách hàng tại các đô thị lớn và các khu vực phù hợp. Ưu tiên áp dụng AMI cho khách hàng có khả năng tham gia điều chỉnh phụ tải, khách hàng lớn, khách hàng DPPA, khách hàng có nguồn phân tán/BESS, trạm sạc điện, khu công nghiệp và đô thị lớn
- Đạt 90% lưới điện trung áp khu vực đô thị được trang bị hệ thống tự động phát hiện sự cố, cô lập phần tử sự cố và khôi phục cấp điện (FLISR), có khả năng khôi phục cấp điện trong thời gian dưới 1 phút.
- Đưa 100% trạm biến áp 220 kV và 500 kV vận hành theo chế độ điều khiển xa, không người trực vận hành.
- Triển khai thí điểm hệ thống quản lý lưới điện phân phối tiên tiến (ADMS) tại một số công ty điện lực và hệ thống quản lý nguồn điện phân tán (DERMS) tại một số khu vực có tỷ trọng nguồn điện phân tán cao.
- 100% trạm biến áp và đường dây 110 kV được bảo đảm hạ tầng truyền dẫn số đáp ứng yêu cầu giám sát, điều khiển, bảo vệ và an toàn thông tin.
- Thí điểm hệ thống sạc điện thông minh (Smart Charging) cho phương tiện giao thông điện tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương phù hợp.
- Thí điểm các Hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (Battery Energy Storage System – BESS) có khả năng vận hành tạo lưới (Grid-forming) để hỗ trợ, khôi phục hệ thống sau sự cố (Black Start).
- Thí điểm mô hình Vehicle-to-Grid đối với xe điện.
3. Phát triển nguồn nhân lực: Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng vận hành, quản lý công nghệ mới cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân. Xây dựng và duy trì đội ngũ chuyên gia giỏi.
VIII. Trách nhiệm của Tổ chức Đảng, cán bộ, Đảng viên trong toàn Tập đoàn đối với nhiệm vụ đảm bảo các chỉ tiêu QLKT. 
Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt
Nam, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên EVN quán triệt nhiệm vụ thực hiện chỉ tiêu quản lý kỹ thuật nguồn, lưới điện  giai đoạn 2026-2030 là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất, huy động mọi nguồn lực thúc đẩy, hoàn thành, đảm bảo mục tiêu và kế hoạch đã được thông qua.
Bí thư, các cấp ủy các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được các chỉ tiêu QLKT được giao của đơn vị. Đưa nội dung thực hiện các chỉ tiêu QLKT vào chương trình kiểm tra, giám sát thường xuyên.
Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Phụ lục 1: Tham khảo số liệu về sự cố lưới điện trên thế giới

Nguồn 1: Tham khảo báo cáo thống kê sự cố của các nước Bắc Âu và Ban-tích năm 2022. (nguồn số liệu công bố: Nordic and Baltic Grid Disturbance Statistics 2022)
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Phụ lục 2: Tham khảo số liệu về độ tin cậy cung cấp điện các quốc gia trên thế giới.
Cách thức thống kê các chỉ số SAIDI, SAIFI:  Hiện nay cách thống kê ở các nước trên thế giới không thống nhất (không có quy định chung cho thống kê chỉ tiêu này). Bulgaria, Croatia, Đức, Hy Lạp và Latvia chỉ bao gồm điện áp hạ áp (LV) và trung áp (MV) trong các giá trị SAIDI và SAIFI. Phần Lan chỉ tính các sự kiện ở cấp điện áp trung áp trong SAIDI và SAIFI không có kế hoạch. Pháp SAIDI, SAIFI chỉ bao gồm mất điện MV, LV không có kế hoạch. Mỹ quy định thống kê theo tiêu chuẩn IEEE 1366 cho phép loại trừ các sự kiện lớn: (Major event - sự kiện vượt quá giới hạn thiết kế hợp lý và hoạt động của hệ thống điện, các sự kiện khách quan gây mất điện khu vực lớn, nhiều khách hàng).
 Nhìn chung: đa số các CTĐL chỉ thống kê sự kiện mất điện không có kế hoạch, do các sự kiện này thường gây ảnh hưởng nhiều đến khách hàng. Các trường hợp mất điện được lập kế hoạch thông báo trước cho khách hàng các khách hàng sẽ chủ động ứng phó để giảm thiểu thiệt hại thjường được thống kê riiêng hoặc không tính vào báo cáo chỉ số độ tin cậy.
Hiện nay khu vực Đông Nam Á các nước như Singapore, Malaysia, Thailand về độ tin cậy chỉ số SAIDI, SAIFI thuộc hàng top đầu trên thế giới. Thậm chí cao hơn cả các nước phát triển như Anh, Mỹ, Đức, Pháp…
	Stt
	Quốc gia
	Công ty
	SAIDI
(phút)

	1
	Indonesia
	PLN
	351.0

	2
	Việt Nam
	EVN
	217.0

	3
	Malaysia
	TNB
	45.0

	4
	Thái Lan
	MEA
	35

	
	
	PEA
	150

	5
	Singapore
	SP Group
	0.2




Phụ lục 3: Tham khảo ĐNTT&PP một số quốc gia trên tế giới
- ĐNTT&PP một số nước trên thế giới
	Stt
	Quốc gia
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Hòa Kỳ
	6.00
	6.30
	6.00
	5.90
	5.97
	5.88
	5.55
	5.22
	5.12
	4.84

	2
	Na Uy
	6.40
	6.20
	6.00
	6.10
	5.58
	6.23
	6.24
	6.22
	6.27
	5.80

	3
	Trung Quốc
	6.52
	6.52
	6.68
	6.64
	6.64
	6.49
	6.48
	6.27
	5.93
	5.60

	4
	Đan Mạch
	6.20
	7.00
	5.60
	6.10
	6.04
	6.26
	5.50
	7.00
	8.13
	6.92

	5
	Pháp
	5.80
	6.70
	6.60
	6.30
	6.83
	6.98
	7.23
	7.00
	6.99
	6.48

	6
	Ba Lan
	6.50
	6.70
	6.20
	6.50
	7.67
	6.05
	6.22
	5.56
	5.94
	6.85

	7
	New Zealand
	6.70
	6.80
	6.70
	6.50
	6.73
	6.93
	6.86
	6.85
	5.20
	5.57

	8
	Thụy Sĩ
	7.10
	6.70
	6.80
	6.70
	7.65
	7.87
	8.22
	6.91
	6.35
	6.45


Nguồn: Biên niên ngành điện Việt Nam
- ĐNTT&PP một số nước Đông Nam Á
	Stt
	Quốc gia
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	Singapore
	5.17
	4.83
	4.71
	4.50
	3.40
	3.25
	3.39
	3.27
	2.73
	2.67

	2
	Việt Nam
	8.49
	7.94
	7.57
	7.24
	7.04
	6.49
	6.42
	6.27
	6.25
	6.05

	3
	Malaysia
	6.50
	7.40
	7.40
	7.40
	8.00
	7.60
	8.10
	7.76
	7.04
	7.05

	4
	Thái Lan
	5.90
	6.10
	6.00
	7.50
	7.60
	7.70
	7.90
	7.30
	6.58
	7.01

	5
	Philippinese
	9.40
	9.10
	9.10
	8.80
	8.20
	9.40
	9.20
	 9.39
	9.58
	9.62

	6
	Indonesia
	9.97
	10.01
	9.75
	9.02
	9.75
	9.60
	9.41
	9.00
	9.29
	9.18


Nguồn: Annual Reports của các nước
Thống kê trên cho thấy ĐNTT&PP ở các quốc gia mức 6% – 7% có xu hướng ổn định quanh ngưỡng này, dao động chứ không giảm đều theo xu hướng năm sau giảm hơn năm trước.
- Điện năng dùng cho truyền tải một số nước trên thế giới
	Stt
	Quốc gia
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	Hàn Quốc*
	3.48
	3.54
	3.60
	3.57
	3.56
	3.54
	3.54
	3.53
	3.53
	3.53

	2
	Việt Nam
	2.49
	2.34
	2.36
	2.45
	2.44
	2.15
	2.23
	2.29
	2.54
	2.40

	3
	Malaysia
	-
	-
	-
	1.30
	1.43
	1.35
	1.47
	1.60
	1.59
	1.60

	4
	Thái Lan
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.49
	1.48
	1.54

	5
	Indonesia
	2.37
	2.33
	2.29
	2.40
	2.32
	2.26
	2.08
	1.97
	1.92
	2.01


Nguồn: Annual Reports của các nước
* Transmission loss của Hàn Quốc tính từ lưới điện 154kV trở lên. (tương đương cả truyền tải và 01 phần lưới phân phối)









Phục lục 4: Kết quả thực hiện chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch chỉ tiêu giao 2026-2023
1. Khối lưới điện phân phối giai đoạn 2026-2030
	Đơn vị
	Thực hiện
	TB 05 năm
	Kế hoạch giao

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025*
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	SSC ĐD kéo dài lưới điện 110kV (số sự cố/100km)

	EVNNPC
	0.735
	0.470
	0.304
	0.403
	0.253
	0.433
	0.385
	0.364
	0.343
	0.321
	0.300

	EVNCPC
	0.299
	0.290
	0.075
	0.071
	0.130
	0.173
	0.350
	0.338
	0.325
	0.313
	0.300

	EVNSPC
	0.741
	0.721
	0.604
	0.413
	0.313
	0.558
	0.435
	0.401
	0.367
	0.334
	0.300

	EVNHANOI
	0.194
	0.105
	0.000
	0.193
	0.211
	0.141
	0.220
	0.220
	0.220
	0.220
	0.220

	EVNHCMC
	0.792
	0.494
	0.566
	0.453
	0.713
	0.604
	0.650
	0.543
	0.435
	0.328
	0.220

	SSC ĐD thoáng qua lưới điện 110kV (số sự cố/100km)

	EVNNPC
	1.596
	0.939
	0.661
	0.651
	0.427
	0.855
	0.600
	0.538
	0.475
	0.413
	0.350

	EVNCPC
	0.623
	0.264
	0.174
	0.024
	0.086
	0.234
	0.390
	0.380
	0.370
	0.360
	0.350

	EVNSPC
	0.746
	0.679
	0.524
	0.270
	0.165
	0.477
	0.410
	0.395
	0.380
	0.365
	0.350

	EVNHANOI
	0.387
	0.105
	0.000
	0.193
	0.000
	0.137
	0.220
	0.220
	0.220
	0.220
	0.220

	EVNHCMC
	0.226
	0.400
	0.113
	0.226
	0.384
	0.270
	0.650
	0.543
	0.435
	0.328
	0.220

	SSC TBA lưới điện 110kV (số sự cố/TBA)

	EVNNPC
	0.036
	0.023
	0.039
	0.014
	0.005
	0.023
	0.025
	0.024
	0.023
	0.021
	0.020

	EVNCPC
	0.045
	0.015
	0.008
	0.000
	0.012
	0.016
	0.025
	0.024
	0.023
	0.021
	0.020

	EVNSPC
	0.137
	0.113
	0.074
	0.008
	0.034
	0.073
	0.050
	0.043
	0.035
	0.028
	0.020

	EVNHANOI
	0.019
	0.000
	0.019
	0.000
	0.000
	0.008
	0.020
	0.020
	0.020
	0.020
	0.020

	EVNHCMC
	0.150
	0.109
	0.050
	0.067
	0.093
	0.094
	0.100
	0.080
	0.060
	0.040
	0.020

	MAIFI (lần/khách hàng/năm)

	EVNNPC
	1.35
	1.93
	1.77
	1.71
	2.04
	1.76
	1.66
	1.64
	1.62
	1.60
	1.58

	EVNCPC
	0.89
	0.69
	0.69
	0.54
	0.50
	0.66
	0.52
	0.51
	0.50
	0.49
	0.48

	EVNSPC
	1.25
	1.39
	1.33
	1.36
	1.09
	1.28
	1.43
	1.41
	1.39
	1.37
	1.36

	EVNHANOI
	1.81
	1.62
	1.47
	0.56
	0.95
	1.28
	0.54
	0.53
	0.52
	0.51
	0.50

	EVNHCMC
	0.49
	0.86
	0.73
	0.83
	0.87
	0.76
	0.93
	0.91
	0.90
	0.89
	0.88

	EVN
	1.22
	1.47
	1.35
	1.25
	1.34
	1.33
	1.21
	1.20
	1.19
	1.18
	1.17

	SAIDI (phút/khách hàng/năm)

	EVNNPC
	451.0
	377.3
	299.3
	293.3
	282.4
	341
	258
	220
	185
	150
	125

	EVNCPC
	301.4
	218.5
	203.9
	193.1
	170.9
	218
	176
	145
	122
	110
	100

	EVNSPC
	282.7
	269.9
	253.9
	248.1
	235.8
	258
	210
	185
	160
	135
	110

	EVNHANOI
	163.1
	87.3
	59.9
	49.7
	29.8
	78
	40
	35
	30
	25
	20

	EVNHCMC
	42.0
	35.7
	15.2
	25.4
	134.0
	50
	120
	100
	70
	40
	30

	EVN
	319.0
	267.1
	223.6
	220.4
	215.9
	249
	210
	183
	155
	128
	100

	SAIFI (lần/khách hàng/năm)

	EVNNPC
	3.76
	4.02
	3.65
	3.24
	2.65
	3.46
	3.03
	2.96
	2.89
	2.84
	2.80

	EVNCPC
	2.74
	2.13
	1.92
	1.71
	1.42
	1.98
	1.60
	1.55
	1.53
	1.51
	1.50

	EVNSPC
	2.21
	2.15
	1.93
	1.91
	1.67
	1.97
	1.85
	1.80
	1.78
	1.76
	1.75

	EVNHANOI
	0.98
	0.92
	0.83
	0.60
	0.48
	0.76
	0.65
	0.60
	0.58
	0.56
	0.55

	EVNHCMC
	0.55
	0.47
	0.18
	0.28
	1.22
	0.54
	1.20
	1.04
	0.88
	0.71
	0.55

	EVN
	2.64
	2.61
	2.29
	2.13
	1.87
	2.31
	2.30
	2.19
	2.08
	1.96
	1.85

	Chỉ tiêu giảm ĐNTT&PP (%)

	Đơn vị
	Thực hiện
	Giảm TB 01 năm
	Kế hoạch giao

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025*
	
	2026**
	2027
	2028
	2029
	2030

	EVNNPC
	4.54
	4.10
	4.00
	3.86
	3.54
	0.25
	3.75
	3.45
	3.35
	3.20
	3.10

	EVNCPC
	4.43
	4.00
	3.91
	3.65
	3.62
	0.20
	3.65
	3.50
	3.35
	3.20
	3.10

	EVNSPC
	3.86
	3.87
	3.76
	3.72
	3.49
	0.09
	3.70
	3.45
	3.35
	3.20
	3.10

	EVNHANOI
	3.55
	3.38
	3.31
	3.19
	3.07
	0.12
	3.10
	3.05
	3.00
	2.95
	2.90

	EVNHCMC
	3.12
	2.93
	2.98
	2.98
	2.86
	0.07
	2.95
	2.90
	2.85
	2.82
	2.80

	EVNNPT
	2.29
	2.54
	2.40
	2.62
	2.74
	-0.11
	2.40
	2.35
	2.30
	2.28
	2.25

	EVN
	6.27
	6.25
	6.05
	6.16
	6.00
	0.07
	5.96
	5.92
	5.88
	5.84
	5.80


Ghi chú: (*) Số thực hiện năm 2025 của các TCTĐL sau sát nhập.
	    (**) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 đã giao trong tháng 12/2025 (khi chưa có số liệu thực hiện năm 2025 của các đơn vị sau sát nhập).
2. Khối lưới điện truyền tải giai đoạn 2026-2030 
	EVNNPT

	Đơn vị
	Thực hiện
	Giảm TB 01 năm
	Kế hoạch

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1. Độ tin cậy lưới điện truyền tải

	SAIDI-T công tác
(phút)
	-
	-
	572
	609
	569
	-82
	776
	737
	700
	665
	632

	SAIDI-T sự cố
(phút)
	-
	-
	9,17
	22,55
	5,07
	-1,55
	13,12
	12,46
	11,84
	11,25
	10,69

	SAIFI-T (lần)
	-
	-
	0,74
	0,77
	0,72
	-0,06
	0,88
	0,84
	0,80
	0,76
	0,72

	2. Suất sự cố lưới điện truyền tải

	500kV

	SSC ĐZ KD
	0,023
	0,069
	0,153
	0,102
	0,113
	0,018
	0,107
	0,102
	0,097
	0,092
	0,087

	SSC ĐZ TQ
	0,098
	0,069
	0,258
	0,145
	0,187
	0,018
	0,178
	0,169
	0,16
	0,152
	0,145

	SSC TBA
	0,294
	0,351
	0,385
	0,293
	0,375
	0,016
	0,356
	0,338
	0,322
	0,305
	0,29

	220kV

	SSC ĐZ KD
	0,067
	0,059
	0,074
	0,101
	0,125
	0,012
	0,119
	0,113
	0,107
	0,102
	0,097

	SSC ĐZ TQ
	0,157
	0,218
	0,145
	0,182
	0,222
	0,013
	0,211
	0,2
	0,19
	0,181
	0,172

	SSC TBA
	0,096
	0,13
	0,118
	0,106
	0,195
	0,020
	0,185
	0,176
	0,167
	0,159
	0,151

	3. Giảm điện năng dùng cho truyền tải

	
	2,29
	2,54
	2,40
	2,62
	2,74
	-0,11
	2,40
	2,35
	2,30
	2,28
	2,25

	4. Trạm biến áp 220kV, 500kV không người trực

	- Hoàn thành đưa 100% TBA 220kV vào vận hành không người trực năm 2025.
- Hoàn thành đưa 100% TBA 500 kV vào vận hành không người trực năm 2027.


3. Khối thủy điện giai đoạn 2026-2030 
	Đơn vị
	Thực hiện
	Kế hoạch

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025*
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1. Tỷ lệ điện tự dùng (%)

	Lai Châu
	-0,05
	0,10
	-0,03
	-0,16
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	Sơn La
	0,69
	0,72
	0,72
	0,74
	0,78
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79
	0,79

	Bản Chát
	0,10
	0,06
	0,10
	0,35
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	Huội Quảng
	0,73
	0,69
	0,73
	0,69
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94

	Hòa Bình
	0,56
	0,58
	0,74
	0,72
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75

	Tuyên Quang
	1,54
	1,45
	1,58
	1,44
	1,58
	1,58
	1,58
	1,58
	1,58
	1,58

	Pleikrông
	0,91
	0,89
	0,86
	0,90
	1,13
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20

	Ialy
	0,72
	0,72
	0,89
	0,86
	0,90
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01

	Sê San 3
	0,92
	0,95
	0,97
	1,42
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43
	1,43

	Sê San 4
	0,07
	0,14
	0,16
	0,17
	0,32
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38

	Trị An
	0,53
	0,48
	0,51
	0,61
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88

	2. Tỷ lệ dừng máy sự cố (%)

	Lai Châu
	0,02
	0,00
	0,22
	0,00
	0,49
	0,05
	0,05
	0,05
	0
	0

	Sơn La
	1,34
	0,09
	0,00
	0,00
	0,49
	0,05
	0,05
	0,05
	0
	0

	Bản Chát
	0,00
	0,00
	0,00
	0,02
	0,49
	0,05
	0,05
	0,05
	0
	0

	Huội Quảng
	0,00
	0,00
	0,00
	0,01
	0,49
	0,05
	0,05
	0,05
	0
	0

	Hòa Bình
	0,00
	0,03
	0,02
	0,02
	0,49
	0,05
	0,05
	0,05
	0
	0

	Tuyên Quang
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,49
	0,05
	0,05
	0,05
	0
	0

	Pleikrông
	0,04
	0,00
	0,05
	0,00
	0,49
	0,05
	0,05
	0,05
	0
	0

	Ialy
	0,02
	0,01
	0,01
	0,05
	0,49
	0,05
	0,05
	0,05
	0
	0

	Sê San 3
	0,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,49
	0,05
	0,05
	0,05
	0
	0

	Sê San 4
	0,02
	0,06
	0,00
	0,00
	0,49
	0,05
	0,05
	0,05
	0
	0

	Trị An
	0,01
	0,09
	0,00
	0,00
	0,49
	0,05
	0,05
	0,05
	0
	0

	3. Hệ số khả dụng (%)

	Lai Châu
	94,93
	95,95
	97,06
	96,28
	95,86
	92,46
	96,66
	95,94
	95,25
	96,71

	Sơn La
	92,49
	93,47
	97,76
	96,79
	94,26
	94,56
	95,25
	95,26
	95,98
	95,98

	Bản Chát
	94,56
	92,56
	96,64
	96,55
	94,72
	96,66
	94,20
	94,21
	96,71
	95,62

	Huội Quảng
	97,42
	90,58
	93,25
	93,92
	93,35
	93,51
	96,66
	95,58
	95,62
	96,71

	Hòa Bình
	95,52
	96,26
	93,16
	96,46
	94,80
	92,87
	94,52
	91,25
	91,39
	92,68

	Tuyên Quang
	96,36
	96,57
	98,15
	94,20
	93,57
	96,66
	94,11
	95,94
	96,71
	94,16

	Pleikrông
	96,72
	95,64
	98,71
	96,63
	95,54
	94,88
	94,88
	98,04
	96,30
	96,30

	Ialy
	97,82
	95,25
	99,40
	95,07
	94,38
	94,79
	95,79
	96,26
	95,21
	95,11

	Sê San 3
	99,26
	94,84
	99,48
	98,86
	94,44
	94,88
	98,03
	96,26
	96,30
	98,08

	Sê San 4
	93,83
	95,46
	98,22
	95,81
	95,40
	94,93
	94,29
	97,22
	96,35
	94,34

	Trị An
	97,44
	96,56
	96,45
	97,30
	95,69
	94,95
	94,95
	95,65
	95,00
	96,37


4. Khối nhiệt điện giai đoạn 2026-2030
	Đơn vị
	Thực hiện
	Kế hoạch

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025*
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1. Tỷ lệ điện tự dùng (%)

	Thái Bình
	10,23
	10,10
	9,93
	10,16
	10,51
	9,62
	9,30
	8,99
	8,68
	8,37

	Vĩnh Tân 4
	5,39
	5,69
	5,68
	5,55
	5,50
	5,31
	5,23
	5,16
	5,08
	5,00

	Duyên Hải 3 MR
	-
	11,09
	11,05
	10,32
	10,52
	9,85
	9,37
	8,90
	8,43
	7,95

	Phú Mỹ 3
	-
	-
	-
	-
	-
	2,27
	2,27
	2,27
	2,27
	2,27

	Phú Mỹ 22 
	-
	-
	-
	-
	-
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	2. Suất tiêu hao nhiệt (kJ/kWh)

	Thái Bình
	10862
	10932
	10767
	10767
	10.770
	10635
	10644
	10654
	10629
	10593

	Vĩnh Tân 4
	9999
	10201
	10000
	10339
	10.131
	9.613
	9.621
	9.630
	9.638
	9.647

	Duyên Hải 3 MR
	10166
	11424
	10777
	10395
	10.449
	9964
	9973
	9982
	9991
	10000

	Phú Mỹ 22
	-
	-
	-
	-
	-
	7003
	7003
	7003
	7003
	7003

	Phú Mỹ 3
	-
	-
	-
	-
	7360
	7037
	7037
	7037
	7037
	7037

	3. Suất sự cố (số sự cố/thiết bị chính)

	Thái Bình
	2,3
	0,8
	4,3
	3,3
	1
	1,00
	1,00
	0,75
	0,75
	0,5

	Vĩnh Tân 4
	1,0
	1,0
	0,3
	0,8
	1
	1,00
	0,83
	0,67
	0,67
	0,50

	Duyên Hải 3 MR
	-
	0,00
	3,00
	2,00
	0
	1,00
	1,00
	0,50
	0,50
	0,50

	Phú Mỹ 22
	-
	-
	-
	-
	-
	0,50
	0,50
	0,33
	0,33
	0,17

	Phú Mỹ 3
	-
	-
	-
	-
	0,2
	0,50
	0,50
	0,33
	0,33
	0,17

	Thủ Đức
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,13

	4. Hệ số đáp ứng (%)

	Thái Bình
	-
	92,9
	90,0
	96,1
	98,07
	95,77
	95,77
	96,47
	96,47
	97,17

	Vĩnh Tân 4
	-
	97,8
	90,8
	95,5
	99,26
	96,67
	97,07
	97,57
	97,57
	97,97

	Duyên Hải 3 MR
	-
	71,1
	90,1
	93,7
	91,94
	96,67
	96,67
	98,07
	98,07
	98,07

	Phú Mỹ 22
	-
	-
	-
	-
	-
	96,9
	96,9
	97,4
	97,4
	97,9

	Phú Mỹ 3
	-
	-
	-
	-
	99,47
	96,9
	96,9
	97,4
	97,4
	97,9

	Thủ Đức
	-
	100
	99,92
	100
	99,98
	97,9
	97,9
	97,9
	99,27
	99,27

	5. Tỷ lệ ngừng máy sửa chữa bảo dưỡng (%)

	Thái Bình
	8,71
	2,91
	11,84
	11,45
	8,47
	12,33
	12,33
	8,9
	8,9
	12,33

	Vĩnh Tân 4
	12,43
	8,31
	5,5
	17,66
	17,81
	12,88
	10,14
	11,93
	7,85
	11,96

	Duyên Hải 3 MR
	0,26
	35,62
	5,48
	7,04
	20,65
	5,50
	5,50
	5,50
	5,50
	16,40

	Phú Mỹ 22
	-
	-
	-
	-
	-
	2,47
	2,47
	4,06
	5,07
	2,47

	Phú Mỹ 3
	-
	-
	-
	-
	2,05
	2,47
	13,70
	2,47
	2,47
	4,11

	Thủ Đức
	3,57
	3,24
	1,01
	3,07
	3,07
	1,92
	1,92
	1,74
	1,92
	2,33


	5. Các GENCO giai đoạn 2026-2030
	
	Thực hiện
	Kế hoạch

	Đơn vị
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025*
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1. Tỷ lệ điện tự dùng (%)

	Nhiệt điện than

	EVNGENCO1
	7,79
	8,54
	8,54
	7,91
	8,28
	7,51
	7,34
	7,16
	6,99
	6,81

	EVNGENCO2
	9,48
	9,79
	9,57
	9,69
	9,58
	8,98
	8,65
	8,32
	7,98
	7,65

	EVNGENCO3
	8,51
	8,26
	8,01
	8,32
	7,69
	7,61
	7,29
	6,97
	6,65
	6,33

	Nhiệt điện khí

	EVNGENCO3
	2,08
	2,11
	2,27
	2,31
	2,37
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79

	Thủy điện

	EVNGENCO1
	0,54
	0,58
	0,59
	0,59
	0,64
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68

	EVNGENCO2
	0,67
	0,63
	0,65
	0,59
	0,58
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	EVNGENCO3
	0,56
	0,60
	0,54
	0,49
	0,53
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60

	2. Suất tiêu hao nhiệt (kJ/kWh)

	Nhiệt điện than

	EVNGENCO1
	10.611
	10.701
	10.634
	10.769
	10.694
	10.436
	10.435
	10.434
	10.433
	10.429

	EVNGENCO2
	11.360
	11.868
	11.558
	11.789
	11.657
	11.308
	11.315
	11.306
	11.294
	11.290

	EVNGENCO3
	10.585
	10.542
	10.422
	10.372
	10.451
	10.312
	10.298
	10.262
	10.225
	10.187

	Nhiệt điện khí

	EVNGENCO3
	7464
	7463
	7661
	7668
	7538
	7475
	7452
	7471
	7465
	7548

	3. Tỷ lệ ngừng máy sự cố (%)

	Thủy điện

	EVNGENCO1
	0,01
	0,16
	0,00
	0,01
	0,04
	0,05
	0,05
	0,05
	0
	0

	EVNGENCO2
	0,02
	0,60
	0,01
	0,01
	0,01
	0,05
	0,05
	0,05
	0
	0

	EVNGENCO3
	0,00
	0,03
	0,00
	0,01
	0,00
	0,05
	0,05
	0,05
	0
	0

	4. Suất sự cố (số sự cố/thiết bị chính)

	Nhiệt điện than

	EVNGENCO1
	1,63
	1,54
	1,08
	1,17
	0,54
	1,00
	0,96
	0,75
	0,71
	0,50

	EVNGENCO2
	1,50
	1,69
	2,09
	1,87
	1,125
	1
	1
	0,88
	0,88
	0,75

	EVNGENCO3
	1,83
	2,26
	2,72
	2,87
	0,78
	1
	1
	0,94
	0,83
	0,83

	Nhiệt điện khí

	EVNGENCO3
	0,27
	0,25
	0,21
	0,11
	0,10
	0,36
	0,32
	0,24
	0,24
	0,17

	Nhiệt điện dầu

	EVNGENCO2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,20
	0,20
	0,10
	0,10
	0,10

	5. Hệ số đáp ứng (%)

	Nhiệt điện than

	EVNGENCO1
	-
	89,19
	92,91
	86,59
	96,56
	95,95
	95,95
	96,64
	96,64
	97,32

	EVNGENCO2
	-
	80,30
	76,48
	77,44
	93,75
	96,16
	96,16
	96,71
	96,71
	97,26

	EVNGENCO3
	-
	84,83
	91,99
	94,03
	97,76
	96,28
	96,49
	97,07
	97,07
	97,65

	Nhiệt điện khí

	EVNGENCO3
	-
	97,15
	98,14
	97,65
	99,02
	96,90
	97,17
	97,45
	97,45
	97,72

	Nhiệt điện dầu

	EVNGENCO2
	-
	96,80
	96,46
	99,28
	99,44
	97,83
	97,83
	98,33
	98,33
	98,83

	6. Hệ số khả dụng (%)

	Thủy điện

	EVNGENCO1
	96,21
	96,25
	94,80
	96,26
	96,56
	96,02
	95,37
	96,44
	96,01
	96,16

	EVNGENCO2
	96,35
	95,11
	95,20
	94,07
	93,75
	94,00
	95,73
	94,8
	95,09
	95,33

	EVNGENCO3
	95,73
	95,49
	95,48
	95,46
	97,76
	96,14
	95,95
	96,68
	96,76
	95,85

	7. Tỷ lệ ngừng máy sửa chữa bảo dưỡng (%)

	Nhiệt điện than

	EVNGENCO1
	6,62
	5,36
	9,68
	9,05
	12,84
	7,31
	7,31
	7,32
	8,20
	8,20

	EVNGENCO2
	6,84
	18,53
	18,83
	12,41
	14,83
	8,72
	11,47
	8,72
	11,51
	8,72

	EVNGENCO3
	6,31
	5,11
	8,42
	4,61
	6,71
	8,76
	7,68
	6,85
	8,24
	10,23

	Nhiệt điện khí 

	EVNGENCO3
	3,54
	4,87
	5,15
	6,72
	2,23
	3,99
	3,85
	3,91
	2,78
	3,31

	Nhiệt điện dầu

	EVNGENCO2
	3,66
	3,19
	3,54
	4,94
	4,31
	14,43
	4,57
	7,42
	7,39
	14,43
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Table 1: The number of faults, the number of disturbances, the fault to disturbance ratio, and ENS in 2022 and the
corresponding annual averages for the 10-year period 2013-2022.

Number of faults__ No. of disturbances Ratio ENS (MWh)
‘Annual ave. ‘Annual ave. 2013 ‘Annual ave.
Country 2022 20132022 2022 2013-2022 2022 2022 2022 2013-2022
Estonia 149 172 14 165 10 10 50 74
Latvia 131 191 18 126 11 11 13 78
Lithuania 168 162 162 151 10 11 39 37
Balic total a4 a5 a2 3 11 11 102 189
Denmark 85 7 80 65 11 11 37 34
Finland 5% a6 s a8 10 10 15 256
Iceland 85 66 58 15 15 1269 797
Norway 323 341 292 301 11 11 418 2151
Sweden 435 as6 a2 438 10 10 650 1343
Nordic total 1524 1372 1428 1266 11 11 2498 as81

Baltic & Nordic total 1972 1847 1852 1708 11 11 2600 a770
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‘Table 6.13: Length of overhead line (km) and number faults in 2022, and the annual average number of faults for 2013
2022, grouped by voltage level.

100-150 kv 220-330kv 380-420 kv

Country km  Number  10-year km  Number  10year km  Number  10-year
i offaults  ann.avg i offaults  ann.avg i offaults ann.avg

2022 2022 offauts 2022 2022 offauhts| 2022 in2022 offauts

Estonia 3361 51 761 1634 15 121 0 0 00
Latvia 3777 % 85 1720 2 86 0 0 00
Lithuania 4968 115 1001 18% 8 101 103 0 06
Denmark 2781 265 ) [ 03 14712 6 51
Finland 17066 464 3344 1061 2 185 6106 9 91
Iceland 1273 0 176 1002 10 39 0 0 00
Norway 10999 79 935 4095 2 35| 4766 s 428
Sweden 12064 202 2132 3261 3 283 8423 2 364

Baltic & Nordic 56260 1121 9469 14669 18 1113 20870 106 940
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Table 6.14: Number of overhead line faults per 100 km in 2022 and the annual average for 2013-2022, grouped by voltage.
level.

100-150 kv 220-330kV. 380420 kv
Country Numberof  10yearann.  Numberof  10yearann.|  Numberof  10-yearann
faults /100 km avgno. of | faults / 100 km avgno. of | faults /100 km avg no. of

2022 faults /100 km in2022 faults /100 km in2022 faults / 100 km

Estonia 152 223 082 06 000 000
Latvia 250 224 012 o0s8 000 000
Lithuania 231 201 042 0ss 000 04
Denmark 158 089 000 068 0a1 038
Finland 27 203 207 07 01s 016
Iceland 236 141 100 0as 000 000
Norway. on 0 08 087 124 124
Sweden 201 142 107 o7 03 036

Baltic & Nordic 199 161 080 06 0s1 046
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Table 6.16: Percentage allocation of overhead line faults by cause in 2022.

Other
environmental External Operationand  Technical
Country Ughtning causes influences  maintenance _equipment Other  Unknown
Estonia 1% 2% 10% 15% 0% 3% 7%
Latvia 1% av 28% o% % o% 8%
Lithuania 8% 1% s1% 2% 2% 0% 2%
Denmark 1% 16% 8% 10% 2% 3 3
Finland 7% 36% 3% % o o% a
Iceland 5% 3% 3% 0% o o% o%
Norway. 2% 63% a% 1% 5% o% %
Sweden a1% 3% 3% 0% 3% ax% as%
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Table 6.17: Percentage allocation of overhead line faults by cause over 2013-2022.

Other
environmental External Operationand  Technical
Country Lghtning causes influences  maintenance equipment Other  Unknown
Estonia 19% 8% 10% 12% 7% o% %
Latvia 3% 3% 29% 1% % o% 2%
Lithuania 10% 8% 34% 2% 2% % a3
Denmark 5% 8% 0% 5% 5% 3 1a%
Finland 23% 7% 2% % % 15% u%
Iceland 6% 5% 3% 0% 2% ax %
Norway. 3% 7% % 1% 3% % %
Sweden s1% a% 2% % 3% % 36%




